
UBND PHƯỜNG VÂN HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRẠM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TYT-D 
V/v mời báo giá vật tư, thiết bị y 

tế phục vụ hoạt động khám sức 

khỏe - khám sàng lọc năm 2026 

của Trạm Y tế Vân Hà  

 

 

Vân Hà, ngày 11 tháng 08 năm 2026 

 

Kính gửi:   Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư, thiết bị y 

tế tại Việt Nam. 

 

 Trạm Y tế Vân Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có căn cứ tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật 

tư, thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám sức khỏe - khám sàng lọc năm 2026 của Trạm 

Y tế Vân Hà  với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trạm Y tế Vân Hà; địa chỉ: Tổ Dân phố Đông Long, 

phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 - Ds Thân Thị Hằng – nhân viên phòng Hành chính tổng hợp, Dược, thiết bị Y 

tế, cận lâm sàng. 

 - SĐT: 0988.170.527.   Email: duocvanha2026@gmail.com 

 3. Cách tiếp nhận báo giá. 

 - Báo giá bản đỏ: Gửi về Ds Thân Thị Hằng – phòng Hành chính tổng hợp, 

Dược, thiết bị Y tế, cận lâm sàng – Trạm Y tế Vân Hà. Địa chỉ: Tổ Dân phố Đông 

Long, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0988.170.527. 

 -  Bản điện tử: Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam scan báo 

giá qua email: duocvanha2026@gmail.com 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11  tháng 8 năm 2026 đến trước 16h00’ 

ngày 20  tháng 8 năm 2026. 

 Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 /08/2026. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục vật tư, thiết bị y tế cần mua sắm chi tiết theo Phụ lục 01 đính 

kèm. 
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 2. Địa điểm cung cấp vật tư, thiết bị y tế: Trạm Y tế Vân Hà; địa chỉ: Tổ Dân 

phố Đông Long, phường Vân Hà tỉnh Bắc Ninh. 

 3.Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm. 

 Trạm Y tế Vân Hà kính mời các Hãng sản xuất, Công ty, Doanh nghiệp, Nhà 

cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp 

tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- Website TYT. 

 - Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Vũ Thị Lợi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VẬT TƯ, SINH PHẨM Y TẾ CẦN BÁO GIÁ 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/

khối 

lượng 

1  
Máy đo 

đường huyết 

- Thiết kế mỏng, nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng và 

mang theo. 

- Theo dõi các hoạt động, thuốc men, bữa ăn 

có ảnh hưởng đến nồng độ đường huyết 

- Hệ thống tự động mã hóa, màn hình dễ đọc 

- Đầu gắn que thử thuận tiện cho việc vứt bỏ 

que thử sau khi sử dụng. 

- Tính được các mức trung bình 

- Trọng lượng 43g, bộ nhớ lên đến 365 kết 

quả, tuổi thọ pin 1000 xét nghiệm. 

- Độ ẩm hoạt động: 10 - 90% RH 

- Nhiệt độ hoạt động: 10 ~ 40℃ 

- Pin nguồn: CR2032 x 1 chiếc 

Chiếc 12 

2  

Que Test 

đường huyết 

mao mạch 

- Test thử đường huyết tương thích với máy đo 

đường huyết chào ở trên. 

- Dải đo Glucose: 20 – 600 mg/dL (1,1 -33,3 

mmol/L). 

-  Đo được máu mao mạch và máu tĩnh mạch. 

 - Thể tích máu: 0,5 µL  

- Thời gian đo: 5 giây. 

Test 3877 

3  
Kim chích 

máu 

Dạng dẹp phẳng, đầu mũi kim vát nhọn sắc 

bén giúp giảm đau khi chích. Chất liệu : thép 

không gỉ hoặc thép carbon. 

cái 3877 

4  
Găng tay y 

tế có bột 

Găng tay chưa tiệt trùng, có bột,  kích thước 

≥240mm. Các cỡ.  Quy cách: Hộp/ 50 đôi .  

Xuất xứ : Việt Nam 

Đôi 900 

 
Tổng: 04 

khoản 
   

 

 

 



PHỤ LỤC 2: Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trạm Y tế Vân Hà 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, 

nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau:  

1. Báo giá hàng hóa: 

STT Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

(nếu 

có) 

Thông 

số kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Ký, 

mã 

hiệu, 

model, 

hãng 

sản 

xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có) 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

(đã 

bao 

gồm 

VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1            

2            

…            

n            

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].  

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

 ……, ngày.... tháng .... năm .... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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